
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 TT Lưu ý Mã số HV Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Cơ quan công tác

0003 Không hồ sơ 040166170003 Phạm Trí Cường 08/02/1985 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, Hà Nội

0014 Không hồ sơ 040166170014 Vũ Thị Huê 01/02/1984 Chẩn đoán hình ảnh Công Ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

0020 Sai chữ ký 040166170020 Lê Mạnh Kiên 22/01/1988 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

0024 Không hồ sơ 040166170024 Nguyễn Thị Thùy Linh 13/03/1985 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Hà, Thanh Hóa

0029 Sai chữ ký 040166170029 Nguyễn Thị Tuyết Nga 20/10/1985 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

0034 Không hồ sơ 040166170034 Phạm Thị Huyền Thi 21/12/1983 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội

0037 Không hồ sơ 040166170037 Phan Thu Thủy 16/11/1987 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

0039 Không ảnh 040166170039 Phạm Khắc Trường 13/04/1984 Chẩn đoán hình ảnh Bệnh xá Quân dân Y- Phòng hậu cần- đoàn 338- quân khu 1

0045 Thiếu chữ ký 040152170045 Đỗ Thị Kim Anh 28/02/1984 Da liễu Bệnh viện Đa khoa An Việt

0046 CMT mờ 040152170046 Lê Thanh Bình 28/10/1983 Da liễu Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

0049 Không hồ sơ 040152170049 Nguyễn Thị Thùy Dung 05/05/1989 Da liễu Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa

0050 Không ảnh 040152170050 Nguyễn Thị Việt Hà 30/10/1976 Da liễu Phòng khám chuyên khoa Da liễu

0053 Thiếu chữ ký 040152170053 Nguyễn Minh Họa 24/09/1984 Da liễu Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Hưng Yên

0063 Không CMT 040152170063 Nguyễn Thị Thủy 10/05/1981 Da liễu Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Lai Châu

0066 Không ảnh 040152170066 Hà Thị Thanh Uyên 14/09/1986 Da liễu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu

0077 CMT hết hạn 040121170077 Nguyễn Đức Cường 21/03/1982 Gây mê hồi sức Bệnh viện Phong Da liễu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

0079 Không CMT 040121170079 Phạm Trung Đức 28/06/1988 Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

0081 Không hồ sơ 040121170081 Tạ Thị Hà 06/04/1986 Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

0099 Không ảnh 040121170099 Bùi Duy Thành 15/02/1987 Gây mê hồi sức Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Nam Định

0100 CMT mờ 040121170100 Lò Công Thành 06/04/1989 Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

0115 CMT hết hạn 040102170115 Chu Hữu Khánh 12/01/1986 Giải phẫu bệnh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Dương

0126 Không CMT 040151170126 Vũ Thị Thúy 05/11/1982 Huyết học-Truyền máuBệnh viện Nhi Thái Bình

0128 Thiếu ảnh 040151170128 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/02/1989 Huyết học-Truyền máuBệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

0129 Không CMT 040106170129 Lê Thị Hà 28/10/1985 Hóa sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai

0147 Không ảnh 040122170147 Nguyễn Hữu Khánh 20/03/1987 Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hóa

0160 Không CMT 040122170160 Nguyễn Viết Thắng 31/08/1987 Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị

0174 CMT hết hạn 040122170174 Đinh Thị Hải Yến 16/08/1986 Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
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0177 Không CMT 040106170177 Phạm Thị Hương Giang 01/03/1993 KTYH-Xét nghiệm CTCP Cẩm Hà- Phòng khám Đa khoa Vietliffe

0185 CMT mờ 040106170185 Đặng Thành Long 26/09/1988 KTYH-Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

0199 Sai chữ ký 040150170199 Nguyễn Hữu Trí 10/07/1970 Lao Bệnh viện Phổi Trung ương

0216 Không ảnh 040123170216 Bùi Trung Hiếu 01/10/1988 Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm phả, Quảng ninh

0218 Không CMT 040123170218 Đinh Quang Hòa 29/11/1974 Ngoại khoa Trung tâm Y tế Tân Lạc tỉnh Hòa Bình

0219 CMT quá hạn 040123170219 Trịnh Minh Hòa 23/03/1985 Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn, Thanh Hoá

0220 Không hồ sơ 040123170220 Trần Long Hoàng 06/12/1988 Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái

0223 Không ảnh 040123170223 Khổng Mạnh Hùng 11/08/1976 Ngoại khoa Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng

0240 Không hồ sơ 040123170240 Phan Minh Thịnh 31/03/1987 Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

0242 CMT quá hạn 040123170242 Nguyễn Văn Thực 25/09/1977 Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu, Nghệ An

0253 Không CMT 040123170253 Vũ Đăng Tuyến 23/11/1985 Ngoại khoa Bệnh viện sản nhi tỉnh Bắc Ninh

0284 Không CMT 040201170284 Thèn Thị Vượng 10/05/1986 Nhãn khoa Bệnh viện Đa khoa hhuyện Bắc Hà, Lào Cai

0285 Không ảnh 040135170285 Đinh Hoàng Anh 03/08/1987 Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0305 Thiếu tên (ký) 040135170305 Ngô Thanh Huế 26/05/1987 Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

0313 Không ảnh 040135170313 Hoàng Thị Ngọc Lê 04/11/1989 Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

0314 Thiếu tên (ký) 040135170314 Bùi Thị Liễu 14/12/1984 Nhi khoa Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

0316 CMT quá hạn 040135170316 Lê Thị Nga 17/11/1987 Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Hưng Yên

0336 Không ảnh 040135170336 Lê Thị Thu 10/02/1987 Nhi khoa Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

0341 CMT quá hạn 040135170341 Trần Huy Trang 29/11/1987 Nhi khoa Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên

0346 CMT mờ 040135170346 Phạm Hồng Tươi 01/06/1988 Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Sơn La

0347 CMT quá hạn 040135170347 Nguyễn Thị Hồng Tuyến 30/09/1987 Nhi khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

0348 Không ảnh 040135170348 Vũ Hồng Vân 10/05/1981 Nhi khoa Trung tâm YTDP Hà Nội

0405 Không ảnh 040140170405 Nguyễn Thị Hồng Nhung 01/04/1987 Nội khoa Phòng khám Đa khoa Bạch Mai

0415 Thiếu 040140170415 Nguyễn Xuân Quyển 10/12/1976 Nội khoa Bệnh viện Đa khoa Quang Bình, Hà Giang

0416 Thiếu chữ ký 040140170416 Nguyễn Như Quỳnh 08/10/1986 Nội khoa Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Điện Biên

0419 CMT hết hạn 040140170419 Trần Thị Tấm 08/04/1985 Nội khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

0423 Không ảnh 040140170423 Hà Xuân Thắng 25/08/1983 Nội khoa Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

0461 Không CMT 040601170461 Nguyễn Hữu Duy 27/08/1992 Răng Hàm Mặt Công ty TNHH Aqua care Việt Nam

0468 Không CMT 040601170468 Lường Thị Ngọc Huyền 21/01/1988 Răng Hàm Mặt Phòng khám nha khoa Phương Thanh

0482 Thiếu chữ ký 040601170482 Lâm Văn Vượng 26/04/1990 Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An

0487 Không CMT 040131170487 Lê Văn Bình 06/02/1986 Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

0490 Thiếu tên (ký) 040131170490 Cao Chinh 03/04/1990 Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái



0500 CMT hết hạn 040131170500 Nghiêm Văn Dũng 08/10/1986 Sản phụ khoa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

0507 CMT mờ 040131170507 Hà Thị Hiên 26/09/1977 Sản phụ khoa Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai, Hà Nội

0508 CMT mờ 040131170508 Vũ Quang Hiệu 06/12/1988 Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc

0516 Không CMT 040131170516 Nguyễn Bùi Huy 29/07/1987 Sản phụ khoa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

0518 Không hồ sơ 040131170518 Đinh Văn Khánh 26/10/1989 Sản phụ khoa Bệnh viện sản nhi tỉnh Hà Nam

0519 Thiếu chữ ký 040131170519 Nguyễn Sỹ Kiên 02/06/1986 Sản phụ khoa Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

0520 CMT hết hạn 040131170520 Nguyễn Văn Liên 17/04/1987 Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, Bắc Ninh

0529 CMT hết hạn 040131170529 Đặng Trần Nghĩa 02/09/1985 Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội

0558 CMT mờ 040131170558 Lê Thị Vũ 06/11/1988 Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân, Thanh Hóa

0584 Không ảnh 040157170584 Nguyễn Toàn Thắng 03/07/1980 Tai Mũi Họng Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

0588 Không hồ sơ 040157170588 Lê Thị Thúy 17/02/1983 Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

0606 Thiếu ả 040147170606 Nguyễn Xuân Vinh 17/09/1977 Thần kinh Bệnh viện châm cứu Trung ương

0611 Không ảnh 040153170611 Phạm Thị Nguyệt Hà 07/01/1990 Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội

0614 CMT hết hạn 040153170614 Trần Thị Thanh Hoa 05/12/1985 Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

0629 Không CMT 040153170629 Phạm Thị Kim Thoa 20/08/1983 Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

0630 Không ảnh 040153170630 Trần Thị Kim Thoa 11/01/1988 Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội

0631 Không ảnh 040153170631 Phạm Huy Trường 26/05/1987 Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm phả, Quảng ninh

0643 CMT hết hạn 040149170643 Trần Thị Nhung 03/06/1988 Ung thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

0647 Không ảnh 040149170647 Đinh Nhật Tân 08/09/1986 Ung thư Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

0649 Không ảnh 040149170649 Vũ Thị Kim Thu 08/05/1990 Ung thư Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

0662 Không hồ sơ 040116170662 Nguyễn Thị Minh Cảnh 24/11/1979 Y học cổ truyền Trạm y tế xã Nam Sơn-Trung tâm Y tế Sóc Sơn

0671 Không hồ sơ 040116170671 Nguyễn Thị Hồng 29/11/1975 Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

0681 Không CMT 040116170681 Nguyễn Văn Quân 12/11/1982 Y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, Hà Nội 

0688 Không hồ sơ 040106170688 Trần Thu Hạnh 28/06/1988 Y học hạt nhân Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai


